
1.​  1. S + tobe/V + too + adj + (for someone) + to V ? (quá....để cho ai làm gì...) 
e.g. This structure is too easy for you to remember. 
e.g. He ran too fast for me to follow 
eg This homework is very difficult . I can’t do it 
=> This homework is too difficult for me to do . 
=> This homework is so difficult that I cannot do it. 
I -> me 
he him 
she her 
they them 
2. S + tobe/V + so + adj + that + S + V:? (quá... đến nỗi mà...) 
e.g. This box is so heavy that I cannot take it. 
= This box is too heavy for me to take 
e.g. He speaks so soft that we can’t hear anything. 
4. S +tobe/V + adj+ enough + (for someone) + to V:? (Đủ... cho ai đó làm gì...) 
e.g. She is old enough to get married. 
e.g. They are intelligent enough for me to teach them English. 
9. S + find+ it+ adj to V? (thấy ... để làm gì...) 
e.g. I find it very difficult to learn about English. 
e.g. They found it easy to overcome that problem. 
10. To prefer + Noun/ V-ing + to + N/ V-ing. (Thích cái gì/ làm gì hơn cái gì/ làm 
gì) = like Ving than Ving 
e.g. I prefer dog to cat. 
e.g. I prefer reading books to watching TV. 
11. Would rather ('d rather) + V (infinitive) + than + V :? (thích làm gì hơn làm 
gì)  
e.g. She would play games than read books. 
=> She prefers playing games to reading books 
=> She likes playing games than reading books 
e.g. I’d rather learn English than learn Biology. 
13. Used to + V ? (Thường làm gì trong quá khứ và bây giờ không làm nữa) 
e.g. I used to go fishing with my friend when I was young. 
e.g. She used to smoke 10 cigarettes a day. 
16. to be good at/ bad at + N/ V-ing:? giỏi về.../ kém về.. 
.e.g. I am good at swimming.e.g. He is very bad at English. 
20. to be keen on/ to be fond of + N/V-ing :? thích làm gì đó… 
e.g. My younger sister is fond of playing with her dolls. 
 



21. to be interested in + N/V-ing:? quan tâm đến… 
e.g. Mrs Brown is interested in going shopping on Sundays. 
23. It takes me + time to V 
=  S + spend(s) +  time + V-ing:? dành bao nhiêu thời gian làm gì. 
.e.g. I spend 2 hours reading books a day. 
=> It takes me 2 hours to read books a day 
e.g. Mr Jim spent a lot of money traveling around the world last year. 
26. would like+ V ? thích làm gì.. 

●​ .e.g. I would like to go to the cinema with you tonight. 
29. Had better + V(infinitive):? nên làm gì....e.g. You had better go to see the 
doctor.  
31. It is + tính từ + ( for smb ) + to do smt 
VD:? It is difficult for old people to learn English.( Người có tuổi học tiếng Anh 
thì khó ) 
34. It’s the first time smb have ( has ) + PII smt ( Đây là lần đầu tiên ai làm cái gì) 
VD:? It’s the first time we have visited this place.( Đây là lần đầu tiên chúng tôi 
tới thăm nơi này ) 
35. enough + danh từ ( đủ cái gì ) + ( to do smt )VD:? I don’t have enough time to 
study.( Tôi không có đủ thời gian để học ) 
 
 


